
Duyệt đồ thị &

các bài toán liên quan
DFS, BFS, TopologicalSort, LCA, path/circle, …



Nội dung

Giới thiệu bài toán duyệt đồ thị

 DFS, BFS

 Bài toán: tìm đường đi từ s đến t có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

 Bài toán: tìm đường đi từ s đến t qua ít đỉnh trung gian nhất.

 Bài toán: xác định các thành phần liên thông.

 Bài toán: xác định cây tối đại.
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Nội dung (2)

 Các tham số (thời gian) VÀO – RA

 Bài toán: kiểm tra quan hệ dòng họ của u và v

 Bài toán: tìm đỉnh tổ tiên chung gần nhất của u và v

 Sắp xếp topo

 Bài toán: Tìm chu trình

 Bài toán: Xác định các thành phần liên thông mạnh

 Tìm cầu, đỉnh khớp của đồ thị
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Duyệt đồ thị - BFS

Duyệt ưu tiên bề rộng – BFS (Depth-first

search) – là thuật toán bắt đầu từ đỉnh s

duyệt qua toàn bộ đồ thị ưu tiên các đỉnh

gần s hơn sẽ được “thăm” trước.

 BFS có thể được cài đặt bằng kỹ thuật

Loang từng lớp hoặc lặp với CTDL

hàng đợi.

 Độ phức tạp tính toán: O(|V|+|E|)

 Độ phức tạp lưu trữ: O(|V|)
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Thứ tự các đỉnh được đến thăm khi duyệt bằng BFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search

09/2017GraphTraversal - Nguyễn Thanh Sơn

5



Duyệt đồ thị - DFS

Duyệt ưu tiên chiều sâu – DFS (Depth-first search) – là thuật

toán bắt đầu từ đỉnh s duyệt qua toàn bộ đồ thị ưu tiên đi xa

nhất có thể trước khi quay lui và rẽ sang nhánh khác

 DFS sử dụng phương backtracking, có thể cài đặt bằng kỹ

thuật lập trình đệ qui hoặc sử dụng lặp với CTDL ngăn xếp.

 Độ phức tạp tính toán: O(|V|+|E|)

 Độ phức tạp lưu trữ: O(|V|)
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Thứ tự các đỉnh được đến thăm khi duyệt bằng DFS
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search
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DFS: Thời điểm VÀO – RA

 Thời điểm VÀO của u: thời điểm đến thăm u khi duyệt bằng

DFS

 Thời điểm RA của u: thời điểm cuối cùng rời khỏi u để quay

lui rẽ sang nhánh khác.

Các thời điểm được xác định theo qui tắc: thời điểm bắt đầu

duyệt từ đỉnh xuất phát s là 0; thời gian di chuyển trên 1 cạnh

(đến thăm hoặc quay lui khỏi 1 đỉnh) là 1 đơn vị.
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Xác định thời điểm VÀO RA

Xét đồ thị vô hướng không khuyên gồm N đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến N.

Hãy xác định thời điểm vào và ra của mỗi đỉnh trong đồ thị khi duyệt đồ thị bằng

DFS bắt đầu từ đỉnh 1.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản GInOut.IN:

o Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và M (1≤ N ≤ 105, 1 ≤ m ≤ min{105,
𝑁∗ 𝑁+1

2
},

o Dòng thứ j trong M dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên xj, yj (1 ≤ xj, yj ≤ n, xj ≠ yj).

Không có 2 cạnh nào trùng nhau.

Kết quả: Đưa ra file văn bản GInOut.OUT :

o Dòng thứ 1 chứa N số nguyên, số thứ i xác định thời gian vào của đỉnh i

o Dòng thứ 2 chứa N số nguyên, số thứ i xác định thời gian ra của đỉnh i.
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Dữ liệu mẫu
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GInOut.IN GInOut.OUT

5 8

1 3

1 4

1 5

5 2

5 4

3 4

3 2

2 4

0 4 1 2 3

9 5 8 7 6
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Bài tập về nhà

1. The Suspects

https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Ite

mid=8&page=show_problem&problem=818

2. Color a Tree

https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Ite

mid=8&page=show_problem&problem=1139

3. The Honeycomb Maze

http://www.spoj.com/problems/ALCATRAZ3/

4. Zuma Game

https://leetcode.com/problems/zuma-game/description/
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